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QUYẾT ĐỊNH/DECISION 

Áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

On applying management measure to foreign national violators of the Vietnamese law during the period 
of deportation proceedings (*)


Căn cứ Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;


Pursuant to Decree No. 142/2021/ND-CP dated 31 December, 2021, providing the sanction of deportation and the measures of temporary custody and escorted transfer of violators according to administrative procedures and management of foreign national violators of the Vietnamese law during the period of deportation proceedings;

Tôi/I:.........................................Cấp bậc, chức vụ/Rank, Position:..................................Đơn vị/Organization:........................................

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE:


Điều 1/Article 1. Áp dụng biện pháp quản lý quy định tại Điều 2 Quyết định này đối với người có tên dưới đây trong thời gian làm thủ tục trục xuất theo thủ tục hành chính/To apply management measure stipulated in Article 2 of this Decision to the following person during the period of deportation proceedings in accordance with administrative procedures:

Họ và tên/Full name:….…………………………..………….…………..………......…………Nam (Nữ)/Sex:……………..…………………….
Số hộ chiếu/Passport number:……………………………………………………………………..………………………………….…….………….
Ngày cấp/Date of issue:…………………….…………Nơi cấp/Place of issue:….………………………...………………….……………….
Sinh ngày/Date of birth: …..…/…….…/……...…….Tại/Place of birth:………….……………………………..……………………………..
Quốc tịch/Nationality:…………………………………………… ………………………...………………….…………………………………………..
Chỗ ở hiện nay/Current address:………………………………………………………………………….…………………………………………..
Nghề nghiệp/Occupation:..............................................Nơi làm việc/Working address:.............................................................................

Đã có Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính số/Has the Decision on deportation in accordance with administrative procedures No.:…..……….…ngày/dated.…./……../……….do/signed by Ông/Bà Mr/Ms:……….…............................
……………..……Cấp bậc, chức vụ/Rank, Position:………......….………….Đơn vị/Organization:…………………………....……..…..………ký.

Điều 2/Article 2. Người có tên tại Điều 1 bị áp dụng biện pháp quản lý/The person mentioned in Article 1 is applied with the management measure (4):……………………………………………….…….……………………….……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý (nếu có)/The time limit for applying management measures (if any):…..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Điều 3/Article 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/This Decision comes into effect on the date of its signature.

 
Điều 4/Article 4. Quyết định này được/This Decision is:

1. Giao cho người có tên tại Điều 1 để chấp hành/Assigned to the person named in Article 1 to comply with this Decision.
2. Gửi cho/Sent to(5)............................................................................................để tổ chức thực hiện/for implementation.

3. Gửi cho/Sent to(6)...........................................................................................để biết và phối hợp thực hiện/for acknowledgement and coordination in implementation./.
	Nơi nhận/Addressees:

- Như Điều 4/As shown in Article 4 

(để thực hiện/for implementation); 

- Lưu/Stored in: Hồ sơ/Records.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH/SIGNATORY
(Ký tên/signature, đóng dấu/official stamp; ghi rõ 
chức vụ/position, họ tên/full name)



(*) Mẫu này được sử dụng để ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất/This form is used for issuing decisions of applying measures to manage foreign individuals who violate Vietnamese law during the deportation process is stipulated in Article 13 of Decree No. 142/2021/ND-CP dated 31 December, 2021, providing the sanction of deportation and the measures of temporary custody and escorted transfer of violators according to administrative procedures and management of foreign national violators of the Vietnamese law during the period of deportation proceedings
(1) Tên cơ quan chủ quản/Name of the governing body; (2) Tên đơn vị của người ra Quyết định/Name of agency which composed the decsion; (3) Ghi rõ địa danh hành chính/Indicate the specific administrative place;  (4) Ghi rõ biện pháp quản lý được áp dụng, bao gồm: Hạn chế việc đi lại của người bị quản lý (Phạm vi, địa điểm); Chỉ định chỗ ở cho người bị quản lý (Nơi ở bắt buộc); Tạm giữ hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác thay thế hộ chiếu và lý do bị áp dụng/Clearly state the management measures applied, including: Restricting the travel of the person under management (Scope and location); Assignment of accommodation to the person under management (Compulsory address of stay); Temporary seizure of passports or other identification documents in lieu of passports and the reason for such seizure; (5) Tên cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định/Name of agency which is responsible for enforcing the deportation decision; (6) Tên cơ quan quản lý người bị trục xuất trong thời gian làm thủ tục trục xuất/Name of the agency managing the deported person during the period of deportation proceedings
<In ở mặt sau> Quyết định này đã được giao trực tiếp cho người bị áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất vào hồi................giờ.................phút, ngày............./............../............/<On the back> This Decision is directly delivered to the individual subject to the management measures for foreigners violating Vietnamese law during the deportation procedure at..............hour............minute(s), date.........../............/.............
	
	NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH/RECIPIENT OF THE DECISION
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, fullname)


